PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 20/4 ĐẾN 25/4/2020
BỘ MÔN: TOÁN

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ năm (23/4)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	Vũ Thị Thu Thủy

	2
	Thứ năm (23/4)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian
	Phạm Anh Toàn

	3
	Thứ bẩy (25/4)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	Vũ Thị Thu Thủy

	4
	Thứ hai (20/4)
	H2
	11
	17h10
	Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (tiết 1)
	Nguyễn Thị Phương Loan

	5
	Thứ năm (23/4)
	H2
	11
	15h45
	Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (tiết 1)
	Nguyễn Thị Phương Loan

	6
	Thứ năm (23/4)
	H2
	11
	16h30
	Hai mặt phẳng vuông góc (tiết 1)
	Đỗ Lê Sơn

	7
	Thứ hai (20/4)
	H2
	10
	15h00
	Luyện tập: Phương trình của đường thẳng (tt).
	Nguyễn Đắc Thắng

	8
	Thứ năm (23/4)
	H2
	10
	13h30
	Giá trị lượng giác của một cung.
	Ngân Văn Kỳ

	9
	Thứ năm (23/4)
	H2
	10
	14h15
	Giá trị lượng giác của một cung (tt)
	Ngân Văn Kỳ





BỘ MÔN: VẬT LÝ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ sáu (24/4)
	H1
	12
	14h30
	Năng lượng liên kết của hạt nhân.Phản ứng hạt nhân (Tiết 1)
	Nguyễn Hoàn Long

	2
	Thứ sáu (24/4)
	H1
	12
	15h15
	Năng lượng liên kết của hạt nhân.Phản ứng hạt nhân (Tiết 2)
	Nguyễn Hoàn Long

	3
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	11
	15h45
	Bài tập khúc xạ -Phản xạ toàn phần
	Phạm Tuất Đạt

	4
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	11
	16h30
	Thấu kính mỏng
	Lương Thị Thùy Dương

	5
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	10
	13h30
	Các nguyên lý nhiệt động lực học
	Lê Minh Trung

	6
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	10
	14h15
	Bài tập
	Trần Thị Ánh Tuyết



BỘ MÔN: HÓA HỌC
	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ ba (21/4)
	H2
	10
	13h30
	Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 3)
	Nguyễn Thu Thủy

	2
	Thứ ba (21/4)
	H2
	10
	14h15
	Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 4)
	Nguyễn Thu Thủy

	3
	Thứ ba (21/4)
	H1
	12
	14h30
	Sự điện li
	Đào Hữu Toàn

	4
	Thứ ba (21/4)
	H1
	12
	15h15
	Hệ thống hóa kiến thức về nitơ, photpho và hợp chất của chúng. Phân bón hóa học.
	Bùi Diệu Linh

	5
	Thứ ba (21/4)
	H2
	11
	15h45
	Hệ thống hoá về hiđrocacbon
	Lê Thị Lan Anh

	6
	Thứ ba (21/4)
	H2
	11
	16h30
	Luyện tập về hiđrocacbon (tiết 1)
	Nguyễn Thị Minh



BỘ MÔN: TIẾNG ANH

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ tư (22/4)
	H1
	12
	14h30
	Unit 9: Choosing a Career                Tiết 7: Communication & Culture
	Nguyễn Bảo Trâm

	2
	Thứ tư (22/4)
	H1
	12
	15h15
	Unit 9: Choosing a Career                 Tiết 8: Looking back & Project
	Thái Thị Phương Nga

	3
	Thứ sáu (24/4)
	H1
	12
	16h00
	Unit 10: Lifelong Learning               Tiết 1: Getting started
	Thái Thị Phương Nga

	4
	Thứ tư (22/4)
	H2
	11
	15h45
	Unit 8: Our world heritage sites            Tiết 6: Writing + Communication (HW: Looking back)
	Trần Hồng Hạnh

	5
	Thứ tư (22/4)
	H2
	11
	16h30
	Review 3 Language (HW: Skills)
	Trần Hồng Hạnh

	6
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	11
	17h10
	Unit 9: Cities of the future                Tiết 1: Getting started
	Trần Hồng Hạnh

	7
	Thứ tư (22/4)
	H2
	10
	13h30
	Unit 8: New Ways to Learn 
Tiết 6: Writing + Communication (HW: Looking back)
	Lê Hoàng Kim Khuê

	8
	Thứ tư (22/4)
	H2
	10
	14h15
	Review 3 Language (HW: Skills)
	Lê Hoàng Kim Khuê

	9
	Thứ sáu (24/4)
	H2
	10
	15h00
	Unit 9: Preserving the environment Tiết 1: Getting started
	Đinh Thùy Linh



BỘ MÔN: SINH
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ bẩy (25/4)
	H1
	12
	14h30
	Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	Vũ Đình Lâm

	2
	Thứ bẩy (25/4)
	H2
	11
	15h45
	Chủ đề: “Sinh sản ở thực vật” (Bài 41, 42)
	Nguyễn Thị Mai

	3
	Thứ bẩy (25/4)
	H2
	11
	16h30
	Chủ đề: “Sinh sản ở động vật – tiết 1”     (Bài 44, 45)
	Nguyễn Thị Hiên

	4
	Thứ bẩy (25/4)
	H2
	10
	13h30
	Ôn tập phần vi sinh vật.
	Nguyễn Phương Thanh


BỘ MÔN: NGỮ VĂN
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 1
	Thứ hai (20/4)
	H1
	12
	14h30
	Số phận con người (Tiết 1)
	Nguyễn Thị Hương Thủy

	 2
	Thứ hai (20/4)
	H1
	12
	15h15
	Số phận con người (Tiết 2)
	Nguyễn Thị Hương Thủy

	 3
	Thứ tư (22/4)
	H1
	12
	16h00
	Ông già và biển cả
	Lê Thị Phương

	 4
	Thứ hai (20/4)
	H2
	11
	15h45
	Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (tiết 2)
	Phan Trắc Thúc Định

	 5
	Thứ hai (20/4)
	H2
	11
	16h30
	Một thời đại trong thơ ca
	Phan Trắc Thúc Định

	 6
	Thứ tư (22/4)
	H2
	11
	17h10
	Ôn tập văn học 11
	Nguyễn Phương Diệp

	 7
	Thứ hai (20/4)
	H2
	10
	13h30
	Phép điệp và phép đối
	Nguyễn Tiến Lượng

	 8
	Thứ hai (20/4)
	H2
	10
	14h15
	Nội dung và hình thức văn bản văn học
	Phạm Dung

	 9
	Thứ tư (22/4)
	H2
	10
	15h00
	Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
	Nguyễn Thị Phương Diệp






[bookmark: _GoBack]BỘ MÔN: LỊCH SỬ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ năm (23/4)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập chủ đề: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1949).
	Lê Thị Huyền

	2 
	Thứ ba (21/4)
	H2
	11
	17h10
	Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp.
	Lê Thị Khuyên

	 3
	Thứ ba (21/4)
	H2
	10
	15h00
	Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Lê Thị Thu

	 4
	Thứ bẩy (25/4)
	H2
	10
	14h15
	Chủ đề : Các nước Âu – Mĩ (Đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
	Lê Thị Thu



BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ hai (20/4)
	H1
	12
	16h00
	Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
	Nguyễn Thị Châu Loan

	2
	Thứ bẩy (25/4)
	H1
	12
	15h15
	Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	Trần Thị Hồng Thúy

	3
	Thứ năm (23/4)
	H2
	11
	17h10
	Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 2)
	Nguyễn Thị Lệ Phương

	4
	Thứ năm (23/4)
	H2
	10
	15h00
	Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
	Vũ Hải Nam



BỘ MÔN: GDCD
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ ba (21/4)
	H1
	12
	16h00
	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 2) 
	Trần Thị Thu Hương



	

